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     UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số:             /QĐ-SGDĐT                               Bình Phước, ngày     tháng     năm 2023 

     

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng chấm thi    

Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2022-2023  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 2918/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quyết định số 206/QĐ-SGDĐT ngày 27/01/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo và Quyết định số 2306/QĐ-SGDĐT ngày 29/7/2021 sửa đổi, bổ sung Quy 

chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục trung học,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 

9 năm  học 2022-2023 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm.  

Điều 2. Hội đồng chấm thi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế 

thi học sinh giỏi cấp tỉnh được Ban hành tại Quyết định số 2918/QĐ-SGDĐT ngày 

24/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian và địa điểm làm việc của Hội đồng như sau: 

- Thời gian: Từ ngày 18/3/2023 đến ngày 25/3/2023  

 + Chủ tịch, các phó chủ tịch, thư ký, công an, bảo vệ, phục vụ làm 

việc từ ngày 18/3/2023; 

 + Tổ trưởng, giám khảo chấm thi, y tế làm việc vào lúc 8 giờ 00 phút, 

ngày 22/3/2023; 
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 + Khai mạc Hội đồng chấm vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22/3/2023; 

 + Nhập điểm vào ngày 24/3/2023 đến ngày 25/3/2023. 

          - Địa điểm:  

 +  Khai mạc và chấm thi tại Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh;  

 +  Bộ phận nhập điểm làm việc tại Phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

Điều 3.  Các thành viên tham gia Hội đồng chấm có nhiệm vụ bàn giao công 

việc cho đơn vị trong thời gian được điều động về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Kinh phí: Đơn vị có người được cử đi công tác chi trả chế độ công tác phí 

theo quy định hiện hành. Sở Giáo dục và Đào tạo chi trả tiền tiền phụ cấp trách 

nhiệm cho người được điều động tham gia Hội đồng chấm theo quy định hiện 

hành.   

Điều 4. Các ông/bà: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng GDTrH, Chánh 

Thanh tra sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

                                     

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;  
- Ban giám đốc;                                                                      
- Lưu: VT, GDTrH(htmthuy)                
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DANH SÁCH CÁC ÔNG (BÀ) TRONG HỘI ĐỒNG CHẤM THI 

KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 9  NĂM HỌC 2022 -2023 
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SGDĐT, ngày     tháng    năm 2023) 

 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Chuyên 

môn 

Nhiệm vụ 

và lĩnh vực phụ 

trách trong  

Hội đồng 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG 

1 Hồ Hải Thạch P. Giám đốc Sở GDĐT  Chủ tịch 

2 Trần Ngọc Thắng TP GDTrH Sở GDĐT  P. Chủ tịch TT 

3 Dương Văn Ca P TP GDTrH Sở GDĐT  P. Chủ tịch 

phụ trách 

Nhập điểm 

4 Nguyễn Văn Nhân PGĐ TT GDTX tỉnh  P. Chủ tịch 

phụ trách 

CSVC 

THƯ KÝ 

5 Hồ Thị Minh Thùy Chuyên viên Sở GDĐT Bình Phước  Thư ký  

6 Lương Vũ Quốc Đạt Giáo viên TT GDTX tỉnh  Thư ký 

7 Trần Thị Huyền Giáo viên THPT Hùng Vương  Thư ký 

8 Nguyễn Thị Thu (B) Giáo viên THPT Phước Bình  Thư ký 

TỔ PHÓ, GIÁM KHẢO 

1. MÔN TOÁN 

9 Lê Văn Tám Tổ trưởng THPT Phước Bình Toán Tổ trưởng  

10 Nguyễn Ngọc Sơn Tổ trưởng THCS Nguyễn Du, Phú Riềng Toán Tổ phó, GK 

11 Nguyễn Văn Hoằng Giáo viên THCS Thọ Sơn, Bù Đăng Toán Giám khảo 

12 Bùi Quang Long Giáo viên THCS Thanh Bình, Bù Đốp Toán Giám khảo 

13 Lê Ngọc Hiếu Tổ trưởng THCS&THPT Đắk Mai, Bù Gia Mập Toán Giám khảo 

14 

Nguyễn Thành Tài Tổ phó 

TH&THCS Lương Thê Vinh, Chơn 

Thành 

Toán Giám khảo 

15 Nguyễn Văn Long Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến, Đồng Phú Toán Giám khảo 

16 Dương Bá Pháp Giáo viên THCS Lộc Quang, Lộc Ninh Toán Giám khảo 

17 Trịnh Xuân Tuyến Giáo viên THCS Phước Bình, TX Phước Long Toán Giám khảo 

2. MÔN VẬT LÍ  

18 Võ Khắc Sanh Tổ trưởng THPT Lộc Ninh Vật lí Tổ trưởng  

19 Nguyễn Văn Phước Giáo viên THCS Minh Hưng, Bù Đăng Vật lí Tổ phó, GK 

20 Nguyễn Hết Tổ trưởng THCS Bù Đốp, Bù Đốp Vật lí Giám khảo 

21 Nguyễn Đình Thanh Giáo viên THCS&THPT Đắk Mai, Bù Gia Mập Vật lí Giám khảo 

22 Võ Sĩ Lào Tổ trưởng TH&THCS Ngô Quyền , Bù Gia Mập Vật lí Giám khảo 

23 

Nguyễn Thị Thùy Giáo viên 

TH&THCS Lương Thê Vinh, Chơn 

Thành 

Vật lí Giám khảo 

24 Lê Văn Huấn Tổ trưởng THCS Tiến Thành, Đồng Xoài Vật lí Giám khảo 

25 Lê Văn Phương Giáo viên THCS Tân Khai, Hớn Quản Vật lí Giám khảo 

26 Hồ Thị Tố Nga Giáo viên THCS An Lộc , TX Bình Long Vật lí Giám khảo 

3. MÔN HÓA 

27 Phạm Tiến Hùng PHT THPT Nguyễn Khuyến Hóa Tổ trưởng  

28 Nguyễn  Thị Thanh Ngọc Giáo viên THCS&THPT Đăng Hà, Bù Đăng Hóa Tổ phó, GK 

29 Đinh Thị Mộng Diễm Tổ phó THCS Lý Thường Kiệt , Bù Gia Mập Hóa Giám khảo 

30 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Giáo viên THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Chơn Thành 

Hóa Giám khảo 

31 Nguyễn Huy Tự Giáo viên THCS Tân Thành, Đồng Xoài Hóa Giám khảo 

32 Lê Thị Kim Hồng Giáo viên TH &THCS Thanh Bình, Hớn Quản Hóa Giám khảo 

33 Nguyễn Thị Giang Tổ phó THCS Lộc Quang, Lộc Ninh Hóa Giám khảo 

34 Phạm Hoàng Long Giáo viên THCS Bù Nho, Phú Riềng Hóa Giám khảo 

35 Nguyễn Phạm Tường La Vi 

Lê 

Giáo viên 
TH-THCS Thanh Phú, TX Bình Long 

Hóa Giám khảo 
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4. MÔN SINH 

36 Đặng Văn Hiếu Chuyên viên Sở GDĐT Bình Phước Sinh học Tổ trưởng 

37 Nguyễn Dư Tường Vi Giáo viên THCS Chu Văn An, Bù Đăng Sinh học Tổ phó, GK 

38 Lê Thị Thu Hiền Giáo viên TH&THCS Phước Thiện, Bù Đốp Sinh học Giám khảo 

39 

Hồ Thị Liễu Tổ trưởng 

TH&THCS Lương Thê Vinh, Chơn 

Thành 

Sinh học Giám khảo 

40 Nguyễn Thị Thuận Giáo viên Trường THCS Tân Phú, Đồng Phú Sinh học Giám khảo 

41 Võ Thị Thúy Hà Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến, Đồng Phú Sinh học Giám khảo 

42 Hồ Thị Hoa Trang Giáo viên THCS Tân Khai, Hớn Quản Sinh học Giám khảo 

43 Hồ Đức Trung Tổ trưởng TH&THCS Lộc An, Lộc Ninh Sinh học Giám khảo 

44 Nguyễn Thị Siên Giáo viên THCS Long Phước, TX Phước Long Sinh học Giám khảo 

5. MÔN TIN HỌC 

45 Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ trưởng THPT Hùng Vương Tin học Tổ trưởng 

46 Trần Văn Vương Giáo Viên THCS Bù Đốp, Bù Đốp Tin học Tổ phó, GK 

47 Ngô Thị Lưu Giáo viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài Tin học Giám khảo 

48 Hoàng Văn Tới Giáo viên THCS Long Phước, TX Phước Long Tin học Giám khảo 

6. MÔN VĂN 

49 Lê Văn Thắng PHT THPT Đăk Ơ Văn Tổ trưởng 

50 Lã Thị Thanh Tuyền Giáo viên THCS&THPT Đăng Hà, Bù Đăng Văn Tổ phó, GK 

51 Lê Thị Tuyết Nhung Giáo viên THCS Minh Hưng, Bù Đăng Văn Giám khảo 

52 Nguyễn Thị Bích Thủy Tổ trưởng THCS Tân Thành, Bù Đốp Văn Giám khảo 

53 Cao Thị Thảo Giáo viên THCS&THPT Đắk Mai, Bù Gia Mập Văn Giám khảo 

54 

Nguyễn Đình Vương 

Giáo viên THCS&THPT Võ Thị Sáu, Bù Gia 

Mập 

Văn Giám khảo 

55 Nguyễn Hữu Tá Tổ trưởng THCS Phú Nghĩa, Bù Gia Mập Văn Giám khảo 

56 

Khuất Đăng Độ Giáo viên 

TH&THCS Lương Thê Vinh, Chơn 

Thành 

Văn Giám khảo 

57 Nguyễn Văn Duẩn PHT TH&THCS Tân Lợi, Đồng Phú Văn Giám khảo 

58 Lê Ngọc Hoàng Giáo viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài Văn Giám khảo 

59 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên TH-THCS An Phú, Hớn Quản Văn Giám khảo 

60 Lê Khánh Liên Giáo viên THCS Lộc Quang, Lộc Ninh Văn Giám khảo 

61 Hoàng Minh Vương Giáo viên Trường THCS Long Hưng, Phú Riềng Văn Giám khảo 

62 

Đinh Thị Thu Thủy 

Giáo viên TH-THCS Thanh Lương, TX Bình 

Long 

Văn Giám khảo 

63 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo viên THCS Long Phước, TX Phước Long Văn Giám khảo 

7. MÔN SỬ 

64 Phùng Thị Huy Tổ trưởng THPT Nguyễn Du Sử Tổ trưởng 

65 Phạm Văn Thuận Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến, Đồng Phú Sử Tổ phó, GK 

66 Nguyễn Hồng Hải Giáo viên THCS Thọ Sơn, Bù Đăng Sử Giám khảo 

67 Nguyễn Thị Thu Hiền Tổ trưởng THCS&THPT Đăng Hà, Bù Đăng Sử Giám khảo 

68 Dương Văn Khương Giáo viên PTDTNT THCS Bù Đốp, Bù Đốp Sử Giám khảo 

69 Phạm Viết Phương Tổ trưởng THCS&THPT Đắk Mai, Bù Gia Mập Sử Giám khảo 

70 Trình Hữu Dương Tổ trưởng THCS Lý Thường Kiệt, Bù Gia Mập Sử Giám khảo 

71 
Tô Khắc Đài 

Giáo viên TH&THCS Lương Thê Vinh, Chơn 

Thành 

Sử Giám khảo 

72 Nguyễn Thị Tú Trinh Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến, Đồng Phú Sử Giám khảo 

73 Vũ Thị Ngọc Ánh Giáo viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài Sử Giám khảo 

74 Nguyễn Thị Bích Cảnh PHT TH &THCS Tân Hiệp, Hớn Quản Sử Giám khảo 

8. MÔN ĐỊA 

75 Lê Thị Phương Thuý PHT  THPT Lộc Hiệp Địa Tổ trưởng 

76 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS&THPT Đăng Hà, Bù Đăng Địa Tổ phó, GK 

77 Lê Thị Mến Giáo viên TH&THCS Đoàn Đức Thái, Bù Đăng Địa Giám khảo 

78 Lê Thị Kim Chi Giáo viên TH&THCS Hưng Phước, Bù Đốp Địa Giám khảo 

79 Nguyễn Thị Huế Giáo viên THCS Nguyễn Trãi, Bù Gia Mập Địa Giám khảo 

80 
Hà Văn Tình Tổ trưởng 

TH&THCS Lương Thê Vinh, Chơn 

Thành 

Địa Giám khảo 

81 Nguyễn Thị Trâm Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến, Đồng Phú Địa Giám khảo 

82 Đinh Thị Thúy Ngân Tổ trưởng TH&THCS Tân Hưng, Đồng Phú Địa Giám khảo 

83 Lê Văn Thám Giáo viên THCS Tiến Hưng, Đồng Xoài Địa Giám khảo 

84 Nguyễn Thị Hiếu Tổ phó TH&THCS Lộc Khánh, Lộc Ninh Địa Giám khảo 
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85 Nguyễn Thị Hường Giáo viên 
THCS Nguyễn Văn Trỗi, TX Phước 

Long 
Địa Giám khảo 

9. MÔN GDCD 

86 Lê Xuân Hải Giáo viên THPT Nguyễn Du GDCD Tổ trưởng 

87 Lê Văn Hiệu Giáo viên Trường THCS Tân Phú, Đồng Phú GDCD Tổ phó, GK 

88 Bùi Thế Liêm Giáo viên THCS&THPT Đăng Hà, Bù Đăng GDCD Giám khảo 

89 Lương Thị Thuyên Giáo viên THCS Võ Trường Toản, Bù Đăng GDCD Giám khảo 

90 Đỗ Thị Đẹp Giáo viên TH&THCS Phước Thiện, Bù Đốp GDCD Giám khảo 

91 Lê Thị Sông Hồng Giáo viên THCS Đăk Ơ , Bù Gia Mập GDCD Giám khảo 

92 
Phạm Thị Hương 

Giáo viên THCS&THPT Võ Thị Sáu, Bù Gia 

Mập 

GDCD Giám khảo 

93 Đào Thị Tâm Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến, Đồng Phú GDCD Giám khảo 

94 Đỗ Thị Thúy Giáo viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài GDCD Giám khảo 

95 Nguyễn Thị Thanh Duyên Giáo viên TH&THCSMinh Tâm , Hớn Quản GDCD Giám khảo 

96 Hồ Thị Hiền Giáo viên THCS Lộc Hiệp, Lộc Ninh GDCD Giám khảo 

10. MÔN TIẾNG ANH 

97 Phạm Xuân Tình Giáo viên THPT chuyên Quang Trung Tiếng Anh Tổ trưởng 

98 Nguyễn Văn Hùng Tổ phó THCS Phước Minh, Bù Gia Mập Tiếng Anh Tổ phó, GK 

99 Hoàng Thị Liên Tổ phó THCS Thanh Bình, Bù Đốp Tiếng Anh Giám khảo 

100 Đào Thị Thủy 
Giáo viên 

TH&THCS Lương Thê Vinh, Chơn 

Thành 

Tiếng Anh Giám khảo 

101 Nguyễn Thị Yến 
Tổ phó 

THCS và THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Chơn Thành 

Tiếng Anh Giám khảo 

102 Bùi Minh Nguyên Giáo viên THCS Thuận Phú, Đồng Phú Tiếng Anh Giám khảo 

103 Nguyễn Trung Trực Giáo viên THCS Tân Thiện, Đồng Xoài Tiếng Anh Giám khảo 

104 Lê Thị Thúy Kiều  Giáo viên TH&THCS Minh Tâm , Hớn Quản Tiếng Anh Giám khảo 

105 Trịnh Lê Quang Phương Tổ trưởng THCS Lộc Thái, Lộc Ninh Tiếng Anh Giám khảo 

106 Bùi Thị Tâm PHT DTNT Bình Long, TX Bình Long Tiếng Anh Giám khảo 

107 Nguyễn Minh Hoàng Giáo viên THCS Phước Tín, TX Phước Long Tiếng Anh Giám khảo 

 

11. MÔN CÔNG NGHỆ 

108 Hồ Viết Nghìn Phó HT THPT Bù Đăng  Tổ trưởng 

109 Đào Thái Hà Giáo viên THCS Thống Nhất, Bù Đăng KTCN Tổ phó, GK 

110 Nguyễn Thị Phương Giáo Viên THCS Bù Đốp, Bù Đốp KTCN Giám khảo 

111 Trịnh Thị Hằng Tổ trưởng TH&THCS Thanh Hòa, Bù Đốp KTNN Giám khảo 

112 Nguyễn Thị Hanh Giáo viên THCS Đa Kia , Bù Gia Mập KTNN Giám khảo 

113 
Đặng Thị Quyên 

Giáo viên 

TH&THCS Lương Thê Vinh, Chơn 

Thành 
KTCN 

Giám khảo 

114 

Đàm Thị Nhung Giáo viên 

TH&THCS Lương Thê Vinh, Chơn 

Thành 
KTNN 

Giám khảo 

115 Nguyễn Thị Hồng Anh Giáo viên TH&THCS Tân Lợi, Đồng Phú KTCN Giám khảo 

116 Tạ Thị Nga Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến, Đồng Phú KTCN Giám khảo 

117 Nguyễn Thị Thiên Lý Giáo viên  DTNT  Đồng Phú, Đồng Phú KTNN Giám khảo 

118 Nguyễn Thị Thương Giáo viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài KTCN Giám khảo 

119 Phạm Thị Hoàng Giáo viên THCS Tân Hưng, Hớn Quản KTNN Giám khảo 

120 Trần Thị Ngọc Trâm Giáo viên TH-THCS Thanh Phú, TX Bình Long KTNN Giám khảo 

TỔ NHẬP ĐIỂM 

121 Nguyễn Thế An Chuyên viên Sở GDĐT  Tổ trưởng 

122 Đàm Thị Hường Chuyên viên Sở GDĐT  Tổ phó 

123 Trần Quốc Phong Chuyên viên Sở GDĐT  Thành viên 

124 Từ Thị Thơ Chuyên viên Sở GDĐT  Thành viên 

125 Chung Nguyễn Thanh Thảo Giáo viên THPT Hùng Vương  Thành viên 

126 Trần Thị Hoài Thu Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến  Thành viên 

127 Trần Thị Cúc Giáo viên THPT Đồng Xoài  Thành viên 

128 Nguyễn Thị Giang Giáo viên PT DTNT THPT Bình Phước  Thành viên 

BỘ PHẬN BẢO VỆ,  PHỤC VỤ 

129 Đinh Thị Loan Đội phó Công an tỉnh  Bảo vệ, trực 

24/24 

130 Nguyễn Hữu Hiếu Cán bộ Công an tỉnh  Bảo vệ, trực 

24/24 
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1331 Nguyễn Vũ Duy Nhật Nhân viên GDTX tỉnh  Bảo vệ, trực 

24/24 

132 Châu Viết Thanh Nhân viên GDTX tỉnh  Bảo vệ, trực 

24/24 

133 Nguyễn Mạnh Cường Nhân viên GDTX tỉnh  Y tế, trực âm 

thanh, ánh sáng 

134 Nguyễn Vy Phiên Nhân viên Sở GDĐT  Bảo vệ, trực 

24/24 

135 Phạm Thị Huệ Nhân viên GDTX tỉnh  Phục vụ 

136 Nguyễn Thị Mai Trang  Nhân viên Sở GDĐT  Phục vụ 

137 Phạm Thị Tố Như Nhân viên Sở GDĐT  Phục vụ 

138 Trần Thị Thu Thủy Nhân viên Sở GDĐT  Phục vụ 

Tổng cộng:  138  người 

 

                  Lưu ý:   
                         - Các thành viên trong Hội đồng nếu có người thân là vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em, cháu ruột hoặc anh, 

chị, em, cháu ruột vợ (hoặc chồng), người giám hộ hoặc đỡ đầu, người được giám hộ hoặc được đỡ đầu tham dự kỳ thi thì làm 

đơn có xác nhận của Hiệu trưởng và nộp về Phòng GDTrH, thời gian nộp đơn trước thời gian chấm thi ít nhất 1 ngày.   

         -  Các thành viên vì lý do nào đó xin nghỉ chấm thi thì phải nộp đơn về Phòng GDTrH trước thời gian chấm thi 

ít nhất 1 ngày, nội dung đơn phải có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường. 
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